
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Phạm Nhật An 21/09/2015 1 Kinh 0978699799

2 Nguyễn Lâm Bảo Anh 27/10/2015 1 Kinh 0902551541 Lớp cũ 1/5

3 Nguyễn Phương Bảo Anh 31/07/2015 1 Kinh 0905557798

4 Trần Lê Anh 17/04/2015 Nam Kinh 0931325546

5 Trương Đỗ Hà Anh 07/01/2015 1 Kinh 0924242624

6 Lê Đình Ân 14/12/2015 Nam Kinh 0902530547

7 Lê Quang Bảo 09/09/2015 Nam Kinh 0961875581

8 Nguyễn Hoàng Bảo 03/11/2015 Nam Kinh 0869301906

9 Nguyễn Hoàng Bảo 06/09/2015 Nam Kinh 0939419079 Lớp cũ 1/5

10 Đỗ Anh Dũng 16/01/2015 Nam Kinh 0908661408

11 Lê Ngọc Hà 14/10/2015 1 Kinh 0399111915

12 Trương Ngọc Hà 17/05/2015 1 Kinh 0977686959 Lớp cũ 1/5

13 Huỳnh Ngọc Hải 29/03/2015 Nam Kinh 0936827177

14 Phạm Ngọc Gia Hân 24/04/2015 1 Kinh 0932795272

15 Nguyễn Việt Hoàng 27/03/2015 Nam Kinh 0987043086

16 Đỗ Gia Hùng 27/11/2015 Nam Kinh 0908389426 Lớp cũ 1/5

17 Trần Quang Huy 10/05/2015 Nam Kinh 0388517899

18 Trương Hoàng Huy Khang 26/10/2015 Nam Kinh 0938036075

19 Phạm Anh Khôi 23/08/2015 Nam Kinh 0979804046

20 Phạm Anh Kiệt 14/05/2015 Nam Kinh 0909556880

21 Võ Lưu Thiên Kim 13/09/2015 1 Kinh 0908777711

22 Phạm Mỹ Kỳ 24/02/2015 1 Kinh 0987121444 Lớp cũ 1/5

23 Đào Ngọc Khánh Linh 01/11/2015 1 Kinh 0909556299

24 Phạm Đỗ Gia Lynh 04/07/2015 1 Kinh 0933950595

25 Lê Hoàng Minh 20/11/2015 1 Kinh 0937729723

26 Nguyễn Minh 27/09/2015 Nam Kinh 0973494481 Lớp cũ 1/5

27 Võ Nhật Minh 01/01/2015 Nam Kinh 0908780888

28 Phạm Khởi My 09/05/2015 1 Kinh 0909214130 Lớp cũ 1/5

29 Nguyễn Hoàng Mỹ 22/11/2015 1 Kinh 0783273966

30 Trần Hải Nam 16/10/2015 Nam Kinh 0773804597

31 Trương Bảo Nam 28/04/2015 Nam Kinh 0934107291
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32 Huỳnh Bích Ngọc 27/03/2015 1 Kinh 0987978738

33 Hồ Nguyễn Thảo Nguyên 08/05/2015 1 Kinh 0983038879

34 Nguyễn Hữu Đức Nhân 05/01/2015 Nam Kinh 0973777742 Lớp cũ 1/5

36 Phạm Minh Như 27/02/2015 1 Kinh 0904796765

37 Nguyễn Hoàng Vy Oanh 26/06/2015 1 Kinh 0908846855

38 Huỳnh Đỗ An Phúc 05/04/2015 Nam Kinh 0909212181 Lớp cũ 1/5

39 Trần Đình Minh Phúc 26/04/2015 Nam Kinh 0941166663

40 Nguyễn Đặng Minh Quân 15/11/2015 Nam Kinh 0906992020

41 Nguyễn Quốc Thái 01/04/2015 Nam Kinh 0938438443

42 Nguyễn Minh Phương Thảo 01/04/2015 1 Kinh

43 Triệu Nguyễn Hoàng Thông 31/07/2015 Nam Kinh 0938970129

44 Trần Nguyễn Yến Trang 15/12/2015 1 Kinh 0967861986

45 Đặng Quỳnh Trâm 08/08/2015 1 Kinh 0903228474

46 Dương Ngọc Bảo Trân 12/08/2015 1 Kinh 0938143068 Lớp cũ 1/5

47 Nguyễn Lâm Tuấn 18/02/2015 Nam Kinh 0913177544 Lớp cũ 1/5

48 Lê Nguyễn Phương Uyên 13/08/2015 1 Kinh 0354884465
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